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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 177.993.686.125 20.819.658.093USDTỔNG TRỊ GIÁ

 455.131.101 1.561.595 58.485.048Tấn 1 Lúa mì  194.370

 659.820.052 2.613.710 119.026.520Tấn 2 Ngô  508.855

 489.369.774 67.210.144USD 3 Dầu mỡ động thực vật

 1.525.511.791 105.956.380USD 4 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 1.027.156.176 7.943.800 71.470.655Tấn 5 Quặng và khoáng sản khác  548.322

 2.027.615.841 13.565.895 147.084.163Tấn 6 Than các loại  999.775

 5.536.386.960 9.000.241 618.609.195Tấn 7 Dầu thô  1.087.816

 541.939.715 33.649.931USD 8 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

 3.563.307.411 383.974.414USD 9 Hóa chất

 3.336.538.939 344.056.864USD 10 Sản phẩm hóa chất

 4.654.224.367 2.869.830 494.122.276Tấn 11 Chất dẻo nguyên liệu  293.355

 4.537.319.321 499.433.733USD 12 Sản phẩm từ chất dẻo

 915.053.813 466.072 111.411.092Tấn 13 Cao su  54.422

 760.557.053 84.649.494USD 14 Gỗ và sản phẩm gỗ

 705.762.422 700.824 84.462.086Tấn 15 Giấy các loại  84.947

 548.125.962 70.642.450USD 16 Sản phẩm từ giấy

 1.529.587.529 768.446 149.626.860Tấn 17 Bông các loại  80.900

 1.345.740.743 491.980 146.925.301Tấn 18 Xơ, sợi dệt các loại  52.787

 6.219.927.798 725.596.145USD 19 Vải các loại

 3.646.837.223 456.790.151USD 20 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 3.320.113.289 3.419.251 384.891.074Tấn 18 Sắt thép các loại:  405.602

 6.236.904 2.432 459.863Tấn  142- Phôi thép

 2.867.929.803 335.860.900USD 21 Sản phẩm từ sắt thép

 4.400.586.069 902.242 474.144.234Tấn 22 Kim loại thường khác:  98.607

 2.291.200.687 232.831 236.491.806Tấn  23.594- Đồng

 1.932.925.487 209.706.814USD 23 Sản phẩm từ kim loại thường khác

 72.366.984.065 8.813.393.241USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 852.152.581 68.228.902USD 25 Hàng điện gia dụng và linh kiện

 6.641.354.466 946.966.451USD 26 Điện thoại các loại và linh kiện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 1.092.292.582 119.237.837USD 27 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 21.989.509.786 2.469.282.908USD 28 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 1.896.224.591 209.291.612USD 29 Dây điện và dây cáp điện

 1.532.718.377 80.978 240.379.766Chiếc 30 Ô tô nguyên chiếc các loại:  12.237

 1.378.754.431 75.092 208.139.024Chiếc  10.950- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

Chiếc- Ô tô trên 9 chỗ ngồi

 144.245.721 5.627 32.062.174Chiếc  1.283- Ô tô vận tải

 1.404.337.312 168.564.520USD 31 Linh kiện, phụ tùng ô tô

 87.075.065 12.595.971USD 32 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

 13.583.568.661 1.593.930.961USD 33 Hàng hóa khác
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